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Model No.M4101 125MM CUTTER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới /∕hi Ghc 1 /∕hi Ghc 2

001 45ú57765 N-ắ tpa Gyầ 1

002 7502m361 Công t-G 9F167/1B 1

00m 421A1262 Mi8ng ếẽầ lkG ọụi 1

005 7312A46ú bDa ngâun 0.ú56262.0 1

00761 7A210762 Ch-n ọảo vồ dDa 1

00ú61 27575267 ệVt tí G-t ựen ryâ đi8t 4s1A 2

00A 7Aú12465 XKắ dDa 1

00361 27575267 ệVt tí G-t ựen ryâ đi8t 4s1A 4

010 A5mC046ú Bảng tẹn M4101 1

011 2751046ú ệVt dyâ dù M5s40 m

01m62 74mú5060 N-ắ giê rá ú611 2

014 B6A0mú3 CFRBỡN BRUSO SET CB6m0mF 1

015 14444761 ệH ngoỏi ràng Gơ hoỏn Ghộnh 1

C10 74mú0A63 ỉ GhỔi thpn 5611 2

01761 53007565 Cụầ đtpto 220ệ 1

C10 75402062 ổL òo ọâng thpn m7ổ 2

C20 75450167 Mối nối ếhông6 GêGh nhiồt P61.25 2

01ú 277mA36A ệVt tí G-t ựen ryâ đi8t 5sú0 2

013 21002360 BxG rxn 70Aạạ 1

020 7A174461 ệLng rồầ GêGh nhiồt 1

021 51mA1m65 Cụầ lZi ứng riồn 220ệ 1

b10 õNC. 13I20I22I24

022 2401036A Cênh ,âxt ú0 1

024 21012564 BxG rxn 723bbq 1

027 22úúmA64 Nhông òo-n 1ú 1

02ú 37100260 ệLng giW ữeòt( S67 1

02A 45247164 T)ầ Gh-n giấ 1

0m0 1444456m Xhâng nhôầ ọkG lưái 1

C10 21m44565 ệLng rồầ6o 27 1

0m1 21002A62 BxG rxn 707ạạ 1

0m2 37105265 ệLng giW ữeòt( S612 1

0mm 22úúm362 Nhông òo-n 44 1

0m4 25ú1úm62 ệLng Gpnh  12 1

0m5 2A5A5262 Chốt giW Ổ rồầ 136mm 1

0m7 21114561 BxG rxn 7201ạạ 1

0mú m1A7A26ú Oàắ Ổ rồầ 1

0mA 27512063 ệVt dyâ dù M5s17 2

0m3 m2701m67 TựụG nhông Ghâaón 1

040 21m2ú367 ệLng rồầ6o 1A 1

041 2240A064 Mềt ọVGh  ọẹn tựong m7 1

042 2240A162 Mềt ọVGh ngoỏi m7 1

04m 27751063 Bâ6lông ryâ lụG giêG vỏnh lặ lụG 
giêG M7s1A

1

044 275ú546A ỗG vVt Gấ tpi vền M7s12 1

047 1757m065 Bỏn Gưp 1

04ú 2521ú56m Ốpi ốG lụG giêG M5 1

04A 27505762 ệVt ryâ dù vpi gĐ M5 1

04361 25m42ú65 SPRõN/∕ qFSOER 5 1



05061 25m42A6m SPRõN/∕ qFSOER 7 1 ờ

051 34115163 ổong rón rồầ ắh*ng 7 1

F01 úA104162 CĐ lẹ ầẳ ốG 22 1

F02 úAm21ú6ú CĐ lẹ lụG giêG 5 1

F0m m47mA06m /∕iê rá ống 1

F04 4120AA62 ỗng nhíp vinal 5 1

F05 27503364 ệVt dyâ dù M4s14 1

Nhởắ ầã Phụ tùng ếhi rềt hỏng Ngỏa in 23/05/202m


